
PHẦN THỨ NĂM: ĐO LƯỜNG HÓA LÝ, BỨC XẠ - ION HÓA, Y SINH 

VÀ MÔI TRƯỜNG 

75. Ứng dụng Agilent 8900 triple quadrupole ICP-MS(ICP-QQQ) xác định nhanh 

hàm lượng 226Ra trong mẫu nước thải phóng xạ 

Tóm tắt 

Agilent 8900 triple quadrupole ICP-MS(ICP-QQQ) là thiết bị thiết bị đo lường phân tích 

hiện đại nhất từ trước tới nay tại Việt Nam. Hệ thống ba tứ cực, giúp đạt được hiệu năng cao 

hơn so với thiết bị sử dụng một tứ cực ICP-MS, và cung cấp hoạt động MS/MS cho việc loại bỏ 

nhiễu một cách ổn định và có kiểm soát trong chế độ va chạm He... Báo cáo này, chúng tôi đưa 

ra một số kết quả trong quá trình nghiên cứu, xây dựng và thẩm định lại phương pháp xác định 

hàm lượng 226Ra trên thiết bị ICP-MS (ICP-QQQ) trong mẫu nước thải phóng xạ. Kết quả cho 

thấy thiết bị có độ nhạy cao, giới hạn phát hiện nhỏ (cỡ 0,04 ng/L). Hiệu suất thu hồi đạt trong 

khoảng 81-93,13% trong phân tích. 

Từ khoá: ICP-QQQ, radium-226, nước thải phóng xạ 

Abstract 

Agilent 8900 triple quadrupole ICP-MS (ICP-QQQ) is the most modern analytical 

measurement equipment ever in Vietnam. The triple quadrupole system helps to achieve higher 

performance than the device using a single quadrupole ICP-MS, and provides MS/MS operation 

for stable and controlled interference removal in He collision mode. In this report, we present 

some results in the process of researching, building and re-evaluating the method for 

determining 226Ra content on ICP-MS (ICP-QQQ) in radioactive wastewater samples. The 

results show that the device has high sensitivity, small detection limit (about 0.04 ng/L). Spike 

recovery is in the range of 81-93.13% in analysis. 
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76. Khảo sát đặc tính cảm biến khí no2 của vật liệu nano tổ hợp CoFe2O4@GO bằng 

vi cân tinh thể thạch anh 

Tóm tắt:  

Trong nghiên cứu này, vật liệu nano tổ hợp CoFe2O4@GO (CFO-G) được chế tạo bằng 

phương pháp thủy nhiệt đơn giản, chi phí thấp. Tính chất hóa lý của vật liệu CFO-G đã chế tạo được 

khảo sát bằng nhiễu xạ tia X (XRD), phổ tán xạ Raman, phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FT-IR). 

Hình thái bề mặt và kích thước vật liệu được quan sát thông qua kinh hiển vi điện tử quét (SEM) 

và kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM). Cảm biến khí NO2 hoạt động dựa trên nguyên lý của vi 

cân tinh thể thạch anh (QCM) phủ vật liệu nano tổ hợp CFO-G được khảo sát trong dải nồng độ từ 

2.5 – 20 ppm trong môi trường khí khô. Kết quả chỉ ra cảm biến có khả năng nhận biết NO2 ở dải 

nồng độ khảo sát với thời gian đáp ứng nhanh (khoảng 90 s), khả năng giải hấp phụ khoảng 80% 

lượng đáp ứng ban đầu. Hơn nữa khả năng đáp ứng của cảm biến đối với NO2 lặp lại tốt sau nhiều 

chu kì và ổn định theo thời gian và giới hạn phát hiện thấp cỡ 2,03 ppm. Kết quả này cho thấy tiềm 

năng lớn của vật liệu CFO-G không những trong lĩnh vực phát triển vật liệu nhạy khí mà còn vật 

liệu có khả năng hấp phụ và lưu trữ khí thải NO2 phục vụ các mục đích môi trường trong tương lai. 

Từ khóa: CoFe2O4, GO, QCM, NO2  
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77. Nghiên cứu phát triển kỹ thuật cảm biến quang điện hóa trên nền cấu trúc nano 

NiFE2O4 ứng dụng trong nâng cao hiệu suất phát hiện dư lượng thuốc kháng sinh 

azithromycin trong dược phẩm 

Tóm tắt 

Kỹ thuật cảm biến quang điện hóa đã được phát triển bằng cách tích hợp các tấm nano spinel 

NiFe2O4 (NFO) có khả năng hấp thụ ánh sáng, nhằm phát hiện thuốc kháng sinh azithromycin 

(AZM) dưới tác dụng của ánh sáng khả kiến. Khi được chiếu sáng bằng laser có bước sóng 532 nm, 

vật liệu NFO hấp thụ ánh sáng và tạo ra các cặp điện tử - lỗ trống. Hơn nữa, khi được chiếu sáng, 

giá trị độ rộng vùng cấm thấp kết hợp với các liên kết cạnh-mặt và cạnh-cạnh của các tấm nano 

NFO có thể hình thành các đường dẫn truyền điện tử, giúp vận chuyển các cặp electron-lỗ trống 

được tạo ra bởi ánh sáng đến giao diện giữa chất phân tích AZM và điện cực NFO. Do đó, cảm biến 

điện hóa dựa trên NFO có hỗ trợ ánh sáng khả kiến được chế tạo cho thấy hiệu suất phân tích được 

tăng cường một cách đáng kể. Điều này cho thấy ánh sáng đóng vai trò rất quan trọng trong việc 

nâng cao hiệu suất hoạt động của cảm biến. Cảm biến điện hóa sử dụng vật liệu NFO dưới ánh sáng 

khả kiến đạt được độ nhạy cao 0,070 μA/μM, hoạt động tốt trong dải nồng độ rộng từ 2,5 đến 150 

μM, với giới hạn phát hiện thấp là 1,67 μM. Ngoài ra, cảm biến phù hợp để ứng dụng thực tế trong 

việc quản lý chất lượng hàm lượng AZM trong dược phẩm. 

Từ khóa: cảm biến quang điện hóa, nano NiFe2O4, thuốc kháng sinh azithromycin, dược phẩm. 
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78. Ứng dụng mô hình học sâu trong việc phát hiện bệnh trên cây lúa sử dụng 

YOLOv10 

Tóm tắt: Lúa là cây lương thực phổ biến dễ bị ảnh hưởng bởi các loại bệnh dẫn đến năng suất thu 

hoạch kém. Việc phát hiện bệnh sớm và xử lý kịp thời góp phần cải thiện năng suất. Các thuật toán 

học sâu có thể thực hiện việc phát hiện bệnh một cách nhanh chóng và thu được kết quả tốt hơn so 

với các phương pháp truyền thống. Bài báo đề xuất một phương pháp phát hiện bệnh lá lúa bằng 

mô hình YOLOv10. Bộ dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu này được thu thập từ đồng lúa tại Học 

viện Nông Nghiệp Việt Nam với 4646 ảnh được gán nhãn,  trong đó gồm 1225 ảnh là bệnh sâu 

cuốn lá, 1185 ảnh là bệnh đạo ôn, 1148 ảnh là bệnh đốm nâu và 1088 ảnh là bệnh vàng lùn. Nghiên 

cứu được thực hiện với 3706 ảnh để huấn luyện, 468 ảnh cho xác thực và 472 ảnh để kiểm tra. Kết 

quả nghiên cứu trong bài báo này cho thấy độ chính xác tổng thể lên tới 93,6%. Điều này cho thấy 

mô hình có độ tin cậy cao trong các ứng dụng thực tế. 

Từ khóa: Bệnh trên cây lúa; Học sâu; Trí tuệ nhân tạo; YOLOv10. 

Abstract: Rice is a common staple crop that is highly susceptible to various diseases, which can 

significantly reduce yield. Early detection and timely intervention are crucial to improving 

productivity. Deep learning algorithms can rapidly identify plant diseases and often yield better 

results than traditional methods. This paper proposes a method for detecting rice leaf diseases using 

the YOLOv10 model. The dataset used in this research was collected from rice fields at Vietnam 

National University Of Argriculture, consisting of 4646 images, including 1225 images of leaf 

folder disease, 1,185 images of blast, 1148 images of brown spot, and 1088 images of yellowing 

syndrome. The research was conducted using 3706 images for training, 468 for validation, and 472 

for testing. The results presented in this paper show an overall accuracy of up to 93.6%, indicating 

that the model is highly reliable for practical applications. 

Keywords: Rice diseases; Deep learning; Artificial intelligence; YOLOv10. 
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79. xây dựng mô hình dự báo nồng độ bụi mịn PM2.5 dựa trên LSTM kết hợp thuật 

toán tối ưu hóa IWOA được cải tiến 

Tóm tắt 

Bài báo này đề xuất một mô hình dự báo nồng độ bụi PM2.5 dựa trên kỹ thuật Bộ nhớ dài 

ngắn hạn (LSTM) kết hợp với thuật toán tối ưu hóa cá voi cải tiến (IWOA). Dữ liệu được thu thập 

từ hệ thống cảm biến môi trường thực tế AQM-IOT-Uneti. Mô hình được đánh giá bằng các chỉ số 

MAE (Mean Absolute Error), RMSE (Root Mean Square Error) và MAPE (Mean Absolute 

Percentage Error), cho thấy hiệu suất vượt trội so với các phương pháp truyền thống như LSTM 

đơn thuần, Regression DBN và ARIMA. 

Abstract  

This study proposes a model for forecasting PM2.5 dust concentration and temperature based 

on the Long Short-Term Memory (LSTM) technique combined with an Improved Whale 

Optimization Algorithm (IWOA). The data is collected from a real-world environmental sensor 

system, AQM-IOT-Uneti. The model is evaluated using MAE, RMSE, and MAPE metrics, 

demonstrating superior performance compared to traditional methods such LSTM, Regression 

DBN and ARIMA. 
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80. Đánh giá hiệu quả phương pháp giảm chiều dữ liệu và máy vector hỗ trợ lượng tử 

(QSVM) trong chẩn đoán ung thư 

Tóm tắt 

Mô hình Máy vector hỗ trợ lượng tử (QSVM) đang thu hút nhiều sự quan tâm trong bài toán 

phân loại bệnh. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất một mô hình chẩn đoán ung thư vú kết 

hợp ma trận tương quan Pearson và Phân tích thành phần chính (PCA) để tiền xử lý dữ liệu đầu vào 

cho QSVM. Ma trận tương quan Pearson giúp loại bỏ các đặc trưng dư thừa, trong khi PCA giảm 

nhiễu và số chiều dữ liệu, từ đó giảm số qubit cần thiết và cải thiện hiệu quả tính toán. Kết quả thực 

nghiệm cho thấy mô hình đề xuất duy trì hiệu suất cao trên nhiều tập dữ liệu ung thư vú khác nhau, 

qua đó khẳng định tính ổn định, khả năng khái quát tốt và tiềm năng ứng dụng rộng rãi của QSVM 

trong phân tích dữ liệu y sinh. 

Abstract 

The Quantum Support Vector Machine (QSVM) model has garnered significant attention in 

medical classification tasks. In this study, we propose a breast cancer diagnosis model that 

integrates the Pearson Correlation Matrix and Principal Component Analysis (PCA) for 

preprocessing input data for QSVM. The Pearson Correlation Matrix is used to eliminate redundant 

features, while PCA reduces noise and dimensionality, thereby decreasing the number of required 

qubits and improving computational efficiency. Experimental results demonstrate that the proposed 

model maintains high performance across multiple breast cancer datasets, confirming its stability, 

generalization capability, and potential for broad application in biomedical data analysis. 
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81. Non-targeted UPLC-QTOF-MS/MS Analysis of Tetracycline Degradation in 

Water Using a Vermiculite/BiVO₄/TiO₂ Photocatalyst 

 
Abstract 

In this study, non-targeted analysis combined with ultra-performance liquid chromatography 

coupled with quadrupole time-of-flight tandem mass spectrometry (UPLC-QTOF-MS/MS) was 

employed to investigate the photocatalytic degradation of the antibiotic tetracycline (TTC) during 

the treatment process. The m/z data were collected and subsequently processed using the MS-DIAL 

software for data pre-processing. By matching the MS/MS spectra with a spectral library using the 

MS-FINDER tool integrated within MS-DIAL, several intermediate products were identified, 

thereby contributing to the elucidation of the degradation mechanism of tetracycline (TTC) under 

visible light irradiation in the presence of the Vermiculite/BiVO₄/TiO₂ photocatalyst. The main 

degradation mechanism of TTC involves attacks on the –OH group and the methyl groups on the 

dimethylamino moiety. The study of the intermediates provides important information for 

evaluating the antibiotic removal efficiency of the material and clarifying the transformation 

mechanism of pollutants during environmental treatment processes. 

Keywords: Non-targeted analysis, UPLC-QTOF-MS/MS, photocatalysis, vermiculite, 

BiVO4/TiO2, tetracycline, MS-DIAL. 
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82. Đánh giá những khó khăn khi phân tích nano silica trong nước thải của ngành 

công nghiệp bán dẫn 

Tóm tắt  

Ngành công nghiệp bán dẫn và nhiều lĩnh vực công nghiệp khác sử dụng nano silica làm 

nguyên liệu đã dẫn đến sự xuất hiện ngày càng phổ biến của chúng trong nước thải. Nano silica là 

một chất ô nhiễm mới nổi trong môi trường. Nano silica không chỉ gây mất cân bằng sinh thái mà 

còn có thể làm giảm hiệu quả vận hành của thiết bị trong các hệ thống xử lý nước thải. Việc phân 

tích nano silica gặp nhiều khó khăn và thách thức do silica có thể tồn tại ở nhiều dạng khác nhau 

(dạng hòa tan, keo và dạng hạt). Ngoài ra, các yếu tố gây nhiễu trong mẫu nước, và yêu cầu về độ 

nhạy của các phương pháp phân tích cũng ảnh hưởng nhiều đến kết quả phân tích. Những yếu tố 

này hiện đang là rào cản lớn trong việc đánh giá chính xác nồng độ của nano silica trong môi trường 

nước. Bài viết đã tổng hợp và phân tích tổng quan về những khó khăn và hạn chế trong việc xác 

định nồng độ silica trong nước, đồng thời đã đề xuất một số kiến nghị nhằm cải thiện độ chính xác 

và hiệu quả của quá trình phân tích nano silica trong nước. 

Từ khóa: nano silica, phân tích, bán dẫn, nước thải, độ nhạy. 

Abstract 

The semiconductor industry and many other industrial sectors use nano silica as raw 

materials, which has led to their increasingly common appearance in wastewater. Nano silica is an 

emerging pollutant in the environment. Nano silica not only causes ecological imbalance but can 

also reduce the operating efficiency of equipment in wastewater treatment systems. The analysis of 

nano silica is difficult and challenging because silica can exist in many different forms (dissolved, 

colloidal and particulate). In addition, interference factors in water samples, and the sensitivity 

requirements of analytical methods also greatly affect the analysis results. These factors are 

currently major barriers to accurately assessing the concentration of nano silica in the water 

environment. This article has summarized and analyzed the difficulties and limitations in 

determining the concentration of silica in water, and proposed some recommendations to improve 

the accuracy and efficiency of the analysis of nano silica in water. 

Keywords: analysis, nano silica, wastewater, semiconductor, sensitivity. 
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83. Xác định dư lượng hợp chất bảo vệ thực vật họ chlor (OCPS) trong nước mặt bằng 

phương pháp sắc ký khí cộng kết điện tử (GC-ECD) 

Tóm tắt 

Xác định dư lượng hợp chất bảo vệ thực vật họ chlor trong nước mặt ứng dụng vào xác định 

lượng thuốc tồn dư trong một số hồ nước trong thành phố Hà Nội. Nghiên cứu sử dụng phương 

pháp chiết lỏng-lỏng với dung môi chiết Methylenechloride và làm sạch bằng phương pháp Silicagel 

và rửa giải qua cột sắc ký bằng dung môi rửa giải n-hexane : Methylenechloride ( tỷ lệ 3:1 v/v) sau 

đó cô cạn dung dịch cuối cùng và đo trên thiết bị sắc ký khí cộng kết điện tử ( GC-ECD) để phân 

tích xác định đồng thời 18 chất hữu cơ họ chlor trong thuốc bảo vệ thực vật trên nền mẫu nước hồ 

lấy tại 3 khu vực hồ ở các quận khác nhau. Kết quả cho thấy, độ tuyến tính tương đối tốt với hệ số 

tương quan (R2) đều đạt trên 0.995, hiệu suất thu hồi đều nằm trong khoảng từ 40-120%, giới hạn 

phát hiện của phương pháp khoảng 0.006 (µg/L), độ lệch chuẩn của phương pháp < 20%. Kết quả 

phân tích trên 3 mẫu nước hồ tại Hà Nội cho thấy không phát hiện các hợp chất OCPs với nồng độ 

các hoạt chất đều dưới 0.006 (µg/L). Hiệu suất thu hồi của các mẫu hồ thêm chuẩn 0.1 (µg/L) đều 

nằm trong khoảng 50-110%. 

Từ khóa: Sắc ký khí cộng kết điện tử, Thuốc bảo vệ thực vật họ Chlor, Chiết lỏng-lỏng, OCPs. 
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84. Phân tích đồng thời bốn hợp chất nitrophenol trong nước thải bằng phương 

pháp điện di mao quản kết hợp detector huỳnh quang 

Tóm tắt 

Trong nghiên cứu này, một quy trình phân tích định lượng đồng thời 2-nitrophenol, 4-

nitrophenol, 2,4-dinitrophenol và 2-methyl-4,6-dinitrophenol trong nước thải đã được phát triển 

bằng phương pháp điện di mao quản kết hợp detector huỳnh quang. Các thông số ảnh hưởng đến 

hiệu suất tách và phát hiện chất phân tích như thành phần và pH dung dịch điện ly nền, nồng độ 

chất phát huỳnh quang (fluorescein) và chất bổ trợ (α-cyclodextrin) đã được khảo sát tối ưu. 

Điều kiện tốt nhất đạt được khi sử dụng dung dịch Tris/Citric với nồng độ Tris 30 mM (pH = 

7,5), nồng độ fluorescein 100 μM và nồng độ α-cyclodextrin là 800 μM. Kết quả cho thấy 

phương pháp có độ nhạy cao với giới hạn phát hiện đạt từ 0,052 – 0,183 μg/L và khoảng tuyến 

tính lên tới 50 μg/L với hệ số tương quan tuyến tính R² > 0,998. Độ lặp lại và độ tái lặp lại tốt 

với RSD < 7%, hiệu suất thu hồi đạt từ 75,4% đến 97,2%.  

Từ khóa: nitrophenol, điện di mao quản, detector huỳnh quang, nước thải. 

Tài liệu tham khảo 

[1] Priority Pollutant List ,United States environmental protection agency, 2014, pp. 1-2. 

[2] A. Gardziella, L.A. Pilato, A. Knop, Phenolic resins: chemistry, applications, 

standardization, safety and ecology, 2(1) (2013), pp. 488-512.  

[3] J. Michałowicz, W. Duda, Phenols--Sources and Toxicity, Polish Journal of Environmental 

Studies 16(3) (2007), pp. 347-362. 

[4] V. Uberoi, S.K. Bhattacharya, Toxicity and degradability of nitrophenols in anaerobic 

systems, Water Environment Research 69(2) (1997), pp. 146-156. 

[5] B. Szafran, R. Klein, M. Buser, R. Balachandran, K. Haire, H. Derrick, N. Roney, S. Hall, 

A. Gao, K. Zaccaria, Toxicological profile for nitrophenols, in: T.U.S.D.o.H.a.H.S. Agency for 

Toxic Substances and Disease Registry (Ed.) 2023, pp. 34-56. 

[6] V. Part, 40 CFR Part 136 EPA method 625.1, base/neutrals and acids by GC-MS, 

Environmental Protection Agency, 2016, pp. 1-58. 

[7] J. Munch, Method 528 determination of phenols in drinking water by solid phase extraction 

and capillary column gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS), DIANE Publishing, 

2000, pp. 1-46. 

[8] A. Gubin, P. Sukhanov, A. Kushnir, K. Shikhaliev, M. Potapov, E. Kovaleva, Monitoring of 

phenols in natural waters and bottom sediments: preconcentration on a magnetic sorbent, GC–

MS analysis, and weather observations, Chemical Papers 75(4) (2020), pp. 1445-1456. 

[9] T.J. van 't Erve, R.H. Rautiainen, L.W. Robertson, G. Luthe, Trimethylsilyldiazomethane: a 

safe non-explosive, cost effective and less-toxic reagent for phenol derivatization in GC 

applications, Environ Int 36(8) (2010), pp. 835-842.  

[10] T. Toyo'oka, Y. Oshige, EPA Method 604 Phenols, in Federal Register EPA Method 604 

Phenols Federal Register, 1984, pp. 58-66. 



[11] A. Brega, P. Prandini, C. Amaglio, E. Pafumi, Determination of phenol, m-, o-and p-cresol, 

p-aminophenol and p-nitrophenol in urine by high-performance liquid chromatography, Journal 

of Chromatography A 535 (1990), pp. 311-316. 

[12] F. Elbarbry, K. Wilby, J. Alcorn, Validation of a HPLC method for the determination of p-

nitrophenol hydroxylase activity in rat hepatic microsomes, Journal of Chromatography B 

834(1-2) (2006), pp. 199-203. 

[13] Y. Chung, K. Lee, Separation and determination of eleven environmental protection agency 

priority phenols by reversed-phase capillary high-performance liquid chromatography with 

indirect fluorophotometric detection and solid phase extraction, Microchemical journal 69(2) 

(2001), pp. 45-54. 

[14] C. Zhong, M. He, H. Liao, B. Chen, C. Wang, B. Hu, Polydimethylsiloxane/covalent 

triazine frameworks coated stir bar sorptive extraction coupled with high performance liquid 

chromatography-ultraviolet detection for the determination of phenols in environmental water 

samples, Journal of Chromatography A 1441 (2016), pp. 8-15. 

[15] P.P. Zhang, Z.G. Shi, Y.Q. Feng, Determination of phenols in environmental water samples 

by two-step liquid-phase microextraction coupled with high performance liquid 

chromatography, Talanta 85(5) (2011), pp. 2581-6.  

[16] Z. El Rassi, CE and CEC innovations, Electrophoresis 29(18) (2008), pp. 3715-3715. 

[17] X. Guo, Z. Wang, S. Zhou, The separation and determination of nitrophenol isomers by 

high-performance capillary zone electrophoresis, Talanta 64(1) (2004), pp. 135-139. 

[18] Z.A. ALOthman, A.Y. Badjah, M. Locatelli, I. Ali, Multi-walled Carbon nanotubes Solid-

phase Extraction and capillary Electrophoresis methods for the analysis of 4-cyanophenol and 

3-nitrophenol in Water, Molecules 25(17) (2020), pp. 3893. 

[19] B. Horstkotte, O. Elsholz, V.C. Martín, Development of a capillary electrophoresis system 

coupled to sequential injection analysis and evaluation by the analysis of nitrophenols, 

International Journal of Environmental and Analytical Chemistry 87(12) (2007), pp. 797-811. 

[20] M. Teich, D. van Pinxteren, H. Herrmann, Determination of nitrophenolic compounds from 

atmospheric particles using hollow‐fiber liquid‐phase microextraction and capillary 

electrophoresis/mass spectrometry analysis, Electrophoresis 35(9) (2014), pp. 1353-1361. 

[21] H. Zhang, M. Wang, J. Zhao, Z. Shi, Sandwich-type spontaneous injection of nitrophenols 

for capillary electrophoresis analysis, Analytical Methods 4(7) (2012), pp. 2177-2182. 

[22] M.H. Nguyen, T.D. Nguyen, H.A. Duong, H.V. Pham, Dual optical detection approach for 

capillary electrophoresis following two-step liquid-liquid extraction to determine ten phenols in 

water samples, Journal of Chromatography A 1715 (2024), pp. 464609. 

[23] B.J. Glasgow, Fluorescence Quenching at Fluorescein Concentrations Used for Diagnosis 

in Ocular Surface Disease, Investigative Ophthalmology & Visual Science 57(12) (2016), pp. 

428-428. 

[24] QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, in: 

B.T.N.v.M. trường (Ed.) 2011. 



[25] W. Horwitz, AOAC guidelines for single laboratory validation of chemical methods for 

dietary supplements and botanicals, Gaithersburg, MD, USA: AOAC International, 2002, pp. 

12-9. 

Liên hệ tác giả: 

Nguyễn Mạnh Huy1, Nguyễn Thanh Đàm1, Dương Hồng Anh1,2*  

1 Trung tâm nghiên cứu công nghệ Môi trường và Phát triển bền vững (CETASD), Khoa hóa 

học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội  

2Phòng thí nghiệm trọng điểm về Công nghệ phân tích phục vụ kiểm soát chất lượng môi trường 

và an toàn thực phẩm (KLATEFOS), Khoa môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 

Đại học Quốc gia Hà Nội. 

 

  



85. phân tích hàm lượng một số khoáng chất trong nước cam tự nhiên và đóng hộp 

tại Việt Nam bằng phương pháp phổ nguyên tử 

Tóm tắt 

Trong nghiên cứu này, hàm lượng các nguyên tố khoáng như K, Ca, Na Fe và Mg trong 

4 mẫu nước cam đóng hộp và 20 mẫu nước cam tự nhiên. Kết quả cho thấy hàm lượng K trong 

nước cam tự nhiên (giống cam Vinh, trồng tại Hưng Yên, vụ tháng 12/2023) cao gấp 20-25 lần 

so với kali có trong nước cam đóng hộp điều này chứng tỏ có sự tích lũy Kali từ phân bón sử 

dụng để tăng độ ngọt của quả. Các kim loại khác (trừ Na thấp hơn) đều có mức hàm lượng tương 

đương giữa 2 loại sản phẩm nước cam tự nhiên và đóng hộp. Tất cả các dữ liệu này sẽ cung cấp 

thông tin quan trọng để xác định sự pha trộn nước cam thương mại so với nước cam tự nhiên. 

Abstract 

In this study, the concentrations of mineral elements-K, Ca, Na, Fe, and Mg-were 

measured in four samples of canned orange juice and twenty samples of fresh orange juice. The 

results showed that the potassium content in fresh orange juice (from the Vinh orange variety 

grown in Hung Yen during the December 2023 harvest) was 20–25 times higher than the 

potassium found in canned orange juice. This indicates potassium accumulation from fertilizers 

used to enhance the sweetness of the fruit. The other metals (except Na, which was lower) 

exhibited comparable levels between fresh and canned orange juice products. All these data 

provide crucial information for distinguishing between commercial orange juice blends and 

genuine fresh orange juice. 

Từ khóa: Nước ép trái cây, nước cam, AAS 
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86. nghiên cứu quy trình xác định bromhexine HCL trong mẫu thuốc bằng 

phương pháp von-ampe hấp phụ sử dụng điện cực Glassy Carbon biến tính 

Graphene Oxide dạng khử 

Tóm tắt 

Hàm lượng bromhexine HCl trong mẫu thuốc được xác định bằng phương pháp von-

ampe hòa tan hấp phụ sử dụng điện cực glassy carbon (GCE) biến tính bằng graphene oxide 

dạng khử (GCE-rGO) với các điều kiện tối ưu đệm Britton- Robinson pH = 6,0, thế hấp phụ tại 

0 V, thời gian hấp phụ 60 s, tốc độ quét 0,025 V/s, khoảng tuyến tính từ 10-8 đến 5×10-6 mol.L-1. 

Phương pháp có độ nhạy cao với giới hạn phát hiện (LOD) của phương pháp 2,7×10-9 mol.L-1 

và giới hạn định lượng (LOQ) là 9×10-9 mol.L-1, độ lặp lại tốt với độ lệch chuẩn tương đối nhỏ 

hơn 5 %, độ chính xác cao với độ thu hồi từ 98 đến 107 %.  Phương pháp đã được ứng dụng 

thành công xác định hàm lượng bromhexine HCl trong mẫu dược phẩm. 

Abstract 

The content of bromhexine HCl in the pharmaceutical sample was determined using the 

adsorptive stripping voltammetry method with a glassy carbon electrode modified by reduced 

graphene oxide (GCE-rGO). The optimal conditions included Britton-Robinson buffer at pH 6.0, 

adsorption potential of 0 V, adsorption time 60 s, scan rate of 0.025 V/s, and a linear concentration 

range from 1×10⁻⁸ to 5×10⁻⁶ mol·L⁻¹. The method demonstrated high sensitivity with a limit of 

detection (LOD) of 2.7×10⁻⁹ mol·L⁻¹ and a limit of quantification (LOQ) of 9×10⁻⁹ mol·L⁻¹. It 

showed good repeatability with a relative standard deviation (RSD) of less than 5% and high 

accuracy with recoveries ranging from 98% to 107%. The method was successfully applied to 

determine the bromhexine HCl content in pharmaceutical samples. 
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87. Phân loại mẫu đinh lăng dựa trên phổ UV-Vis kết hợp thuật toán học máy 

Tóm tắt: Nghiên cứu này sử dụng phổ UV-Vis với dải bước sóng từ 190–400 nm để thu thập 

dữ liệu phổ của ba nhóm mẫu Đinh lăng: rễ, thân-cành và hỗn hợp giữa các bộ phận này. Dữ 

liệu phổ sau đó được kết hợp với các mô hình học máy nhằm phân loại mẫu rễ và thân. Các 

phương pháp như SNV và Savitzky-Golay được sử dụng nhằm tăng cường tín hiệu phổ và loại 

bỏ nhiễu. Sau tiền xử lý, các phương pháp phân tích không giám sát như PCA và HCA được 

triển khai để kiểm tra khả năng phân biệt giữa các nhóm mẫu. Tiếp theo, các mô hình phân loại 

có giám sát bao gồm LDA, SVM và RF được áp dụng, đạt độ chính xác lần lượt 80–83%. Tuy 

nhiên, các mô hình vẫn gặp khó khăn khi phân biệt các mẫu hỗn hợp và mẫu thân. Đặc biệt, mô 

hình học sâu 1D-CNN cho kết quả phân loại vượt trội trên dữ liệu phổ UV-Vis sau tiền xử lý 

với độ chính xác đạt 95,74%, cho thấy tiềm năng lớn của việc ứng dụng học sâu kết hợp với phổ 

UV-Vis trong phân loại dược liệu Đinh lăng. 

Từ khoá: Đinh lăng, UV-Vis, PCA, LDA, SVM, RF, 1D-CNN. 
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88. Hiệu chuẩn amoni trong nước bằng phương pháp trắc quang 

Tóm tắt 

Trong thời đại công nghiệp hóa- hiện đại hóa, đo lường chính xác đóng một vai trò trong 

hầu hết mọi hoạt động trong quản lý chất lượng, kiểm soát quy trình, nghiên cứu khoa học và 

bảo vệ môi trường. Sự phát triển của phương pháp đo, phương tiện đo và công nghệ đo không 

ngừng thúc đẩy sự tiến bộ của các ngành khoa học khác, nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu 

hóa quy trình và đảm bảo an toàn, công bằng trong xã hội. 

Amoni là một chỉ tiêu quan trọng trong đánh giá chất lượng nước, đặc biệt trong nước 

thải và nước mặt. Việc hiệu chuẩn đường chuẩn là bước thiết yếu để đảm bảo độ tin cậy trong 

 quá trình phân tích. Hiệu chuẩn bằng phương pháp trắc quang dựa trên việc so sánh giá 

trị đo được từ thiết bị cần hiệu chuẩn với giá trị của một chuẩn đo lường trắc quang đã biết và 

có độ chính xác cao hơn. Máy quang phổ được sử dụng để đo các đặc tính quang học theo bước 

sóng. Để xác định một chất cần phân tích trong mẫu nước, chất phân tích trong nước phản ứng 

với thuốc thử để tạo thành hợp chất có màu. Sau đó, đặt chất phân tích vào thiết bị đo, máy chiếu 

một chùm sáng đơn sắc qua dung dịch mày này và đo lượng ánh sáng bị hấp thụ. Lượng ánh 

sáng hấp thụ này, theo Định luật Beer-Lambert, tỷ lệ thuận với nồng độ của hợp chất màu, và do 

đó tỷ lệ thuận với nồng độ của chất cần phân tích ban đầu trong mẫu nước. Việc hiệu chuẩn máy 

bằng các dung dịch chuẩn cho phép xác định chính xác nồng độ này. 

Báo cáo trình bày kết quả thực nghiệm hiệu chuẩn thiết bị đo amoni (NH4
+) trong nước 

bằng phương pháp trắc phổ thao tác bằng tay. Nồng độ amoni được đo tại các mức chuẩn từ 0,1 

đến 1mg/L. Các thông số được đánh giá bao gồm sai số, độ lặp lại và độ không đảm bảo đo. Kết 

quả cho thấy thiết bị đo đạt yêu cầu chính xác trong kiểm tra chất lượng nước và phân tích môi 

trường, với sai số tuyệt đối dưới ± 0,05 và độ không đảm bảo đo mở rộng ± 0,024 mg/L (k=2). 

Nghiên cứu góp phần chuẩn hóa phương pháp hiệu chuẩn phân tích trong nước. 
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89. Xác định giá trị thực quy ước của suất tương đương liều môi trường gây bởi 

bức xạ gamma của nguồn 𝐂𝐬𝟏𝟑𝟕  

Tóm tắt 

Các trường chuẩn bức xạ gamma được xây dựng với nhiều mục đích khác nhau (bao gồm 

cả mục đích hiệu chuẩn các thiết bị đo lường bức xạ ion hóa). Có nhiều đại lượng đo liều bức xạ 

gamma khác nhau được sử dụng trong quá trình hiệu chuẩn như: Kerma trong không khí, tương 

đương liều môi trường, tương đương liều cá nhân, …, và các đại lượng dẫn xuất của chúng. Để 

phục vụ cho quá trình hiệu chuẩn, giá trị thực quy ước của các đại lượng này (là giá trị được xác 

định tốt nhất với độ không đảm bảo đo nhỏ nhất) thường được xác định. Nghiên cứu này tập 

trung vào việc xác định giá trị thực quy ước của suất tương đương liều môi trường – ký hiệu là 

H ̇_^* (10)), gây bởi bức xạ gamma của 02 nguồn (_^137)Cs. 

Giá trị thực quy ước của H _̇^* (10), gây bởi bức xạ gamma của 02 nguồn (_^137)Cs tại 

VHHMTQS được xác định tại các khoảng cách khác nhau thông qua thực nghiệm sử dụng nhiều 

hệ thiết bị đo chuẩn (đã được hiệu chuẩn tại Phòng chuẩn cấp II về đo liều lượng bức xạ ion hóa 

tại Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân, ký hiệu là: SSDL-VN). Độ không đảm bảo đo tiêu 

chuẩn tổng hợp của các giá trị H _̇^* (10) – được ký hiệu là u_(H_^* (10)) cũng được tính toán 

và thảo luận trong nghiên cứu này (đi kèm với các nguồn gốc gây ra độ không đảm bảo đo cũng 

được cung cấp). 

Bài báo này trình bày việc xác định giá trị thực quy ước của suất tương đương liều môi 

trường – ký hiệu Ḣ∗ (10), tại các khoảng cách khác nhau, gây bởi bức xạ gamma của 02 nguồn 

Cs137  (với hoạt độ khác nhau). Việc xác định giá trị Ḣ∗ (10) được thực hiện thông qua các hệ 

đo liều bức xạ gamma đã được hiệu chuẩn tại phòng chuẩn cấp II về liều lượng bức xạ ion hóa. 

Độ không đảm bảo đo tiêu chuẩn tổng hợp của các giá trị Ḣ∗ (10) được đánh giá trong khoảng 

4.0%.  
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90. Rapid and simultaneous analysis of guaifenesin, terbutaline sulfate and sodium 

benzoate in cough medicine using UV spectroscopy in combination with machine 

learning 

Abstract: This study focuses on developing a simple, rapid, and simultaneous method for 

determining the concentrations of active ingredients, including sodium benzoate (SB), 

terbutaline sulphate (TBS), and guaifenesin (GF) in cough syrup. The method is based on   the 

combination of UV spectrophotometric measurement (by diluting the cough syrup sample in 

water) and multivariate regression algorithms, including principal component regression (PCR) 

and artificial neural networks (ANN), without requiring prior separation of the compounds 

before detection. A machine learning model was constructed using a dataset generated from 162 

standard cough syrup solutions (with the concentration of each compound determined by HPLC 

according to the Vietnamese Pharmacopoeia IV). The relationship was modeled between the 

absorbance signal matrix (162×31) in the spectral range of 255 nm to 285 nm, measured at 1 nm 

intervals, and the concentration matrix (162×3). The results showed that this method 

simultaneously predicts the concentrations of SB, TBS, and GF in cough syrup samples, with 

predictions consistent with the HPLC analysis results. The advantages of this method compared 

to traditional analytical techniques include simplicity, rapidity, cost-effectiveness, and the 

elimination of sample pretreatment steps. These findings can support quality control and ensure 

the safety of cough syrup products while also being applicable for rapid pharmaceutical analysis 

in the market. 

Keywords: Machine learning, Guaifenesin, Terbutaline sulfate, Sodium benzoate, uv 

spectroscopy 
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